
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /QĐ-UBND Hà Nội, ngày       tháng       năm 2025 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập các khối thi đua trực thuộc UBND các xã 

thuộc Cụm thi đua số 09, thành phố Hà Nội 
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
           

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; 

Căn cứ 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy định về phân 

cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 3149/QĐ-UBND ngày 24/6/2025 của UBND thành 

phố Hà Nội về việc thành lập cụm, khối thi đua trực thuộc thành phố Hà Nội; 

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân các xã thuộc Cụm thi đua số 09 

và Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tại Tờ trình số: 5520/TTr-SNV 

ngày 16/9/2025. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

 

 

Điều 1. Thành lập 48 khối thi đua trực thuộc UBND các xã thuộc Cụm 

thi đua số 09, thành phố Hà Nội.  

(có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của khối thi đua: 

1. Tổ chức phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua; xây dựng 

Quy chế tổ chức, hoạt động, ban hành tiêu chí chấm điểm thi đua hằng năm của 

khối thi đua. 

2. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua; đề 

xuất đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét, suy tôn, đề xuất tặng Cờ thi 

đua của Thành phố cho các đơn vị trong khối thi đua. 

3. Định kỳ luân phiên bầu khối trưởng, khối phó để điều hành công tác thi 

đua, khen thưởng của khối thi đua theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ 

tịch UBND các xã thuộc Cụm thi đua số 09; các khối thi đua có tên tại Điều 1 và 

các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ Nội vụ; 

- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; 

- Chủ tịch UBND Thành phố; 

- Các Thành viên Hội đồng TĐKT Thành phố; 

- VPUB: CVP, NC; 
-  Lưu: VT, SNV(BTĐ). 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Trần Sỹ Thanh 



2 

 

PHỤ LỤC 01 

DANH SÁCH CÁC KHỐI THI ĐUA TRỰC THUỘC XÃ BÌNH MINH 

 (Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2025 

của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) 

 

* Khối thi đua số 1: 04 đơn vị 

1. Ban xây dựng Đảng;  

2. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; 

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

4. Văn phòng Đảng ủy. 

* Khối thi đua số 02: 08 đơn vị 

1. Văn phòng HĐND và UBND; 

2. Phòng Kinh tế; 

3. Phòng Văn hóa - Xã hội; 

4. Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND xã; 

5. Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND xã. 

6. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao; 

7. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng; 

8. Trạm Y tế. 

* Khối thi đua số 03: 12 đơn vị 

1. Trường Mầm non Bích Hoà; 

2. Trường Mầm non Bình Minh 1; 

3. Trường Mầm non Bình Minh 2; 

4. Trường Mầm non Cao Viên; 

5. Trường Mầm non Cao Viên 2; 

6. Trường Mầm non Cự Khê; 

7. Trường Mầm non Thanh Cao; 

8. Trường Mầm non Newton; 

9. Trường Mầm non Xanh Tuệ Đức; 

10. Trường Mầm non Victoria Thăng Long; 

11. Trường Mầm non Những Đứa Trẻ Tuyệt Vời; 

12. Trường Mầm non Hoa Anh Đào Nhỏ. 

* Khối thi đua số 04: 15 đơn vị 

1. Trường Tiểu học Bích Hoà; 

2. Trường Tiểu học Bình Minh A; 

3. Trường Tiểu học Bình Minh B; 

4. Trường Tiểu học Cao Viên 1; 

5. Trường Tiểu học Cao Viên 2; 
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6. Trường Tiểu học Cự Khê; 

7. Trường Tiểu học Thanh Cao. 

8. Trường THCS Bích Hoà; 

9. Trường THCS Bình Minh; 

10. Trường THCS Cao Viên; 

11. Trường THCS Cự Khê; 

12. Trường THCS Thanh Cao. 

13. Trường TH & THCS Victoria Thăng Long; 

14. Trường TH&THCS Xanh Tuệ Đức; 

15. Trường TH&THCS Newton 5. 
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PHỤ LỤC 02 

DANH SÁCH CÁC KHỐI THI ĐUA TRỰC THUỘC XÃ DÂN HÒA 

 (Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2025 

của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) 

 

* Khối thi đua số 1: 04 đơn vị. 

1. Ban xây dựng Đảng;  

2. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; 

3. Văn phòng Đảng ủy;  

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

* Khối thi đua số 2: 08 đơn vị. 

1. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND; 

2. Ban Văn hoá - Xã hội HĐND. 

3. Văn phòng HĐND và UBND; 

4. Phòng Kinh tế; 

5. Phòng Văn hóa - Xã hội; 

6. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao; 

7. Ban Quản lý Dự án Đầu tư - Hạ tầng; 

8. Trạm Y tế. 

* Khối thi đua số 3: 07 đơn vị. 

1. Trường Mầm non Dân Hòa; 

2. Trường Mầm non Tân Ước; 

3. Trường Mầm non Liên Châu; 

4. Trường Mầm non Hồng Dương; 

5. Trường Mầm non Cao Dương 1. 

6. Trường Mầm non Cao Dương 2; 

7. Trường Mầm non Xuân Dương. 

* Khối thi đua số 4: 12 đơn vị. 

1. Trường Tiểu học Dân Hòa; 

2. Trường Tiểu học Tân Ước; 

3. Trường Tiểu học Liên Châu; 

4. Trường Tiểu học Hồng Dương; 

5. Trường Tiểu học Cao Dương; 

6. Trường Tiểu học Xuân Dương; 

7. Trường THCS Dân Hòa; 

8. Trường THCS Tân Ước; 

9. Trường THCS Liên Châu; 

10. Trường THCS Hồng Dương; 
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11. Trường THCS Cao Dương; 

12. Trường THCS Xuân Dương. 

* Khối thi đua số 5: 06 đơn vị. 

1. Hợp tác xã nông nghiệp xã Dân Hòa; 

2. Hợp tác xã nông nghiệp xã Tân Ước;  

3. Hợp tác xã nông nghiệp xã Liên Châu; 

4. Hợp tác xã nông nghiệp xã Hồng Dương; 

5. Hợp tác xã nông nghiệp xã Cao Dương; 

6. Hợp tác xã nông nghiệp xã Xuân Dương. 
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PHỤ LỤC 03 

DANH SÁCH CÁC KHỐI THI ĐUA TRỰC THUỘC XÃ HÒA XÁ 

 (Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2025 

của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) 

 

* Khối thi đua số 01: 04 đơn vị 

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

2.  Ban Xây dựng Đảng; 

3. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; 

4. Văn phòng Đảng ủy. 

* Khối thi đua số 02: 08 đơn vị 

1. Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND xã. 

2. Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND xã. 

3. Văn phòng HĐND & UBND; 

4. Phòng Kinh tế; 

5. Phòng Văn hóa - Xã hội; 

6. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao; 

7. Ban quản lý Dự án Đầu tư - Hạ tầng; 

8. Trạm Y tế xã Hòa Xá. 

* Khối thi đua số 03: 08 đơn vị 

1. Trường Mầm Non Vạn Thái; 

2. Trường Mầm Non Hòa Nam; 

3. Trường Mầm Non Hòa Xá; 

4. Trường Mầm Non Hòa Phú; 

5. Trường Mầm Non Phù Lưu; 

6. Trường Mầm Non Lưu Hoàng; 

7. Trường Mầm Non Hồng Quang; 

8. Trường Mầm Non Đội Bình. 

* Khối thi đua số 04: 16 đơn vị 

1. Trường Tiểu học Vạn Thái; 

2. Trường Tiểu học Hòa Nam; 

3. Trường Tiểu học Hòa Xá; 

4. Trường Tiểu học Hòa Phú; 

5. Trường Tiểu học Phù Lưu; 

6. Trường Tiểu học Lưu Hoàng; 

7. Trường Tiểu học Hồng Quang; 

8. Trường Tiểu học Đội Bình; 

9. Trường THCS Vạn Thái; 
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10. Trường THCS Hòa Nam; 

11. Trường THCS Hòa Xá; 

12. Trường THCS Hòa Phú; 

13. Trường THCS Phù Lưu; 

14. Trường THCS Lưu Hoàng; 

15. Trường THCS Hồng Quang; 

16. Trường THCS Đội Bình. 
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PHỤ LỤC 04 

DANH SÁCH CÁC KHỐI THI ĐUA TRỰC THUỘC XÃ HỒNG SƠN 

 (Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2025 

của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) 

  

* Khối thi đua số 1: 04 đơn vị 

1. Ban xây dựng Đảng;  

2. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; 

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

4. Văn phòng Đảng ủy. 

* Khối thi đua số 2: 08 đơn vị  

1. Văn phòng HĐND và UBND; 

2. Phòng Kinh tế; 

3. Phòng Văn hóa - Xã hội; 

4. Ban Kinh tế - Ngân sách - HĐND; 

5. Ban Văn hóa- Xã hội - HĐND; 

6. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao; 

7. Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng; 

8. Trạm Y tế. 

* Khối thi đua số 3: 08 đơn vị 

1. Trường Mầm non An Mỹ; 

2. Trường Mầm non Hồng Sơn; 

3. Trường Mầm non Lê Thanh A; 

4. Trường Mầm non Lê Thanh B; 

5. Trường Mầm non Xuy Xá; 

6. Trường Mầm non Phùng Xá; 

7. Trường Mầm non Hợp Tiến A; 

8. Trường Mầm non Hợp Tiến B. 

* Khối thi đua số 4: 14 đơn vị 

1. Trường Tiểu học An Mỹ; 

2. Trường Tiểu học Hồng Sơn; 

3. Trường Tiểu học Lê Thanh A; 

4. Trường Tiểu học Lê Thanh B; 

5. Trường Tiểu học Xuy Xá; 

6. Trường Tiểu học Phùng Xá; 

7. Trường Tiểu học Hợp Tiến A; 

8. Trường Tiểu học Hợp Tiến B. 

9. Trường THCS An Mỹ; 
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10. Trường THCS Hồng Sơn; 

11. Trường THCS Lê Thanh; 

12. Trường THCS Xuy Xá; 

13. Trường THCS Phùng Xá; 

14. Trường THCS Hợp Tiến. 

* Khối thi đua số 5: 06 đơn vị 

1. HTX Nông nghiệp An Mỹ; 

2. HTX Nông nghiệp Hồng Sơn; 

3. HTX Nông nghiệp Lê Thanh; 

4. HTX Nông nghiệp Xuy Xá; 

5. HTX Nông nghiệp Phùng Xá; 

6. HTX Nông nghiệp Hợp Tiến. 
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PHỤ LỤC 05 

DANH SÁCH CÁC KHỐI THI ĐUA TRỰC THUỘC XÃ HƯƠNG SƠN 

 (Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2025 

của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) 

  

* Khối thi đua số 1: 04 đơn vị 

1. Ban xây dựng Đảng;  

2. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; 

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

4. Văn phòng Đảng ủy. 

* Khối thi đua số 2: 08 đơn vị 

1. Văn phòng HĐND và UBND; 

2. Phòng Kinh tế; 

3. Phòng Văn hóa - Xã hội; 

4. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao; 

5. Ban quản lý đầu tư - Hạ tầng; 

6. Trạm Y tế; 

7. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND; 

8. Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND. 

* Khối thi đua số 3: 18 đơn vị 

1. Trường Mầm non Vạn Kim; 

2. Trường Mầm non Đốc Tín; 

3. Trường Mầm non Hương Sơn A; 

4. Trường Mầm non Hương Sơn B; 

5. Trường Mầm non Hùng Tiến; 

6. Trường Mầm non An Tiến; 

7. Trường Tiểu học Vạn Kim; 

8. Trường Tiểu học Đốc Tín; 

9. Trường Tiểu học Hương Sơn A; 

10. Trường Tiểu học Hương Sơn B; 

11. Trường Tiểu học Hương Sơn C; 

12. Trường Tiểu học Hùng Tiến; 

13. Trường Tiểu học An Tiến; 

14. Trường THCS Vạn Kim; 

15. Trường THCS Đốc Tín; 

16. Trường THCS Hương Sơn; 

17. Trường THCS Hùng Tiến; 

18. Trường THCS An Tiến. 
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* Khối thi đua số 4: 8 đơn vị 

1. HTX Nông nghiệp Vạn Kim; 

2. HTX Nông nghiệp Đốc Tín; 

3. HTX Nông nghiệp Hùng Tiến; 

4. HTX Nông nghiệp An Tiến; 

5. HTX Nông nghiệp Hương Sơn; 

6. HTX Hưu cơ Đốc Tín; 

7. HTX Vận tải du lịch Chùa Hương; 

8. HTX Dịch vụ du lịch Suối Yến. 
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PHỤ LỤC 06 

DANH SÁCH CÁC KHỐI THI ĐUA TRỰC THUỘC XÃ MỸ ĐỨC 

 (Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2025 

của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) 

 

* Khối thi đua số 1: 05 đơn vị 

1. Ban xây dựng Đảng;  

2. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; 

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

4. Văn phòng Đảng ủy;  

5. Trung tâm Chính trị khu vực Mỹ Đức. 

* Khối thi đua số 02: 08 đơn vị 

1. Văn phòng HĐND và UBND; 

2. Phòng Kinh tế; 

3. Phòng Văn hóa - Xã hội; 

4. Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND xã; 

5. Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND xã. 

6. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao; 

7. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng; 

8. Trạm Y tế. 

* Khối thi đua số 03: 07 đơn vị 

1. Trường Mầm non Đại Nghĩa;  

2. Trường Mầm non Phù Lưu Tế;  

3. Trường Mầm non Tế Tiêu;  

4. Trường Mầm non Đại Hưng;  

5. Trường Mầm non An Phú A;  

6. Trường Mầm non An Phú B;  

7. Trường Mầm non Hợp Thanh. 

* Khối thi đua số 04: 12 đơn vị 

1. Trường Tiểu học Phù Lưu Tế;  

2. Trường Tiểu học Hợp Thanh A;  

3. Trường Tiểu học Hợp Thanh B;  

4. Trường Tiểu học Đại Nghĩa;  

5. Trường Tiểu học Đại Hưng;  

6. Trường Tiểu học An Phú;  

7. Trường Trung học cơ sở Đại Nghĩa;  

8. Trường Trung học cơ sở Đại Hưng;  

9. Trường Trung học cơ sở An Phú;  
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10. Trường Trung học cơ sở xã Hợp Thanh;  

11. Trường Trung học cơ sở Phù Lưu Tế;  

12. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mỹ Đức.  

* Khối thi đua số 5: 06 đơn vị 

1. Hợp tác xã Nông Nghiệp Tế Tiêu;  

2. Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Nghĩa;  

3. Hợp tác xã Nông nghiệp Phù Lưu Tế;  

4. Hợp tác xã Nông nghiêp Đại Hưng;  

5. Hợp tác xã Nông nghiêp Hợp Thanh;  

6. Hợp tác xã Nông nghiêp An Phú. 
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PHỤ LỤC 07 

DANH SÁCH CÁC KHỐI THI ĐUA TRỰC THUỘC XÃ PHÚC SƠN 

 (Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2025 

của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) 

 

* Khối thi đua số 1: 04 đơn vị 

1. Ban xây dựng Đảng;  

2. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; 

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

4. Văn phòng Đảng ủy. 

* Khối thi đua số 02: 08 đơn vị 

1. Văn phòng HĐND và UBND; 

2. Phòng Kinh tế; 

3. Phòng Văn hóa - Xã hội; 

4. Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND xã; 

5. Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND xã. 

6. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao; 

7. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng; 

8. Trạm Y tế. 

* Khối thi đua số 03: 07 đơn vị 

1. Trường Mầm non Đồng Tâm, xã Phúc Sơn; 

2. Trường Mầm non Thượng Lâm, xã Phúc Sơn; 

3. Trường Mầm non Tuy Lai A, xã Phúc Sơn; 

4. Trường Mầm non Tuy Lai B, xã Phúc Sơn; 

5. Trường Mầm non Phúc Lâm, xã Phúc Sơn; 

6. Trường Mầm non Mỹ Thành, xã Phúc Sơn; 

7. Trường Mầm non Bột Xuyên, xã Phúc Sơn. 

* Khối thi đua số 04: 13 đơn vị 

1. Trường Tiểu học Đồng Tâm, xã Phúc Sơn; 

2. Trường Tiểu học Thượng Lâm, xã Phúc Sơn; 

3. Trường Tiểu học Tuy Lai A, xã Phúc Sơn; 

4. Trường Tiểu học Tuy Lai B, xã Phúc Sơn; 

5. Trường Tiểu học Phúc Lâm, xã Phúc Sơn; 

6. Trường Tiểu học Bột Xuyên, xã Phúc Sơn; 

7. Trường Tiểu học Mỹ Thành, xã Phúc Sơn; 

8. Trường THCS Đồng Tâm, xã Phúc Sơn; 

9. Trường THCS Thượng Lâm, xã Phúc Sơn; 

10. Trường THCS Tuy Lai, xã Phúc Sơn; 
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11. Trường THCS Phúc Lâm, xã Phúc Sơn; 

12. Trường THCS Mỹ Thành, xã Phúc Sơn; 

13. Trường THCS Bột Xuyên, xã Phúc Sơn. 

* Khối thi đua số 5: 08 đơn vị 

1. HTX Đồng Tâm, xã Phúc Sơn; 

2. HTX Thượng Lâm, xã Phúc Sơn; 

3. HTX Tuy Lai, xã Phúc Sơn; 

4. HTX Phúc Lâm, xã Phúc Sơn; 

5. HTX Mỹ Thành, xã Phúc Sơn; 

6. HTX Bột Xuyên, xã Phúc Sơn; 

7. Công ty TNHH TM và Dịch vụ Xuân Điều, xã Phúc Sơn; 

8. Công ty Cổ phần may LiChi Việt Nam, xã Phúc Sơn. 
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PHỤ LỤC 08 

DANH SÁCH CÁC KHỐI THI ĐUA TRỰC THUỘC XÃ TAM HƯNG 

 (Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2025 

của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) 

 

* Khối thi đua số 1: 04 đơn vị 

1. Ban xây dựng Đảng;  

2. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; 

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

4. Văn phòng Đảng ủy. 

* Khối thi đua số 02: 08 đơn vị 

1. Văn phòng HĐND và UBND; 

2. Phòng Kinh tế; 

3. Phòng Văn hóa - Xã hội; 

4. Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND xã; 

5. Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND xã; 

6. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao; 

7. Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng; 

8. Trạm Y tế. 

* Khối thi đua số 03: 13 đơn vị 

1. Trường Mầm non Thanh Văn; 

2. Trường Mầm non Thanh Thuỳ; 

3. Trường Mầm non Mỹ Hưng; 

4. Trường Mầm non Tam Hưng A; 

5. Trường Mầm non Tam Hưng B. 

6. Trường Tiểu học Thanh Văn; 

7. Trường Tiểu học Thanh Thuỳ; 

8. Trường Tiểu học Mỹ Hưng; 

9. Trường Tiểu học Tam Hưng; 

10. Trường THCS Thanh Văn; 

11. Trường THCS Thanh Thuỳ; 

12. Trường THCS Mỹ Hưng; 

13. Trường THCS Tam Hưng. 
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PHỤ LỤC 09 

DANH SÁCH CÁC KHỐI THI ĐUA TRỰC THUỘC XÃ THANH OAI 

 (Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2025 

của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) 

 

* Khối thi đua số 1: 05 đơn vị 

1. Ban xây dựng Đảng;  

2. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; 

3. Văn phòng Đảng ủy;  

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

5. Trung tâm chính trị khu vực Thanh Oai. 

* Khối thi đua số 2: 08 đơn vị 

1. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND; 

2. Ban Văn hoá - Xã hội HĐND. 

3. Văn phòng HĐND và UBND; 

4. Phòng Kinh tế; 

5. Phòng Văn hóa - Xã hội; 

6. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao; 

7. Ban Quản lý dự án đầu tư - Hạ tầng; 

8. Trạm Y tế. 

* Khối thi đua số 3: 07 đơn vị 

1. Trường Mầm non Kim Bài; 

2. Trường Mầm non Thanh Mai; 

3. Trường Mầm non Kim Thư; 

4. Trường Mầm non Kim An; 

5. Trường Mầm non Phương Trung 1; 

6. Trường Mầm non Phương Trung 2; 

7. Trường Mầm non Đỗ Động. 

* Khối thi đua số 4: 13 đơn vị 

1. Trường Tiểu học Kim Bài; 

2. Trường Tiểu học Thanh Mai; 

3. Trường Tiểu học Kim Thư; 

4. Trường Tiểu học Kim An; 

5. Trường Tiểu học Phương Trung 1; 

6. Trường Tiểu học Phương Trung 2; 

7. Trường Tiểu học Đỗ Động; 

8. Trường THCS Kim Bài; 

9. Trường THCS Thanh Mai; 
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10. Trường THCS Kim Thư; 

11. Trường THCS Kim An; 

12. Trường THCS Phương Trung; 

13. Trường THCS Đỗ Động. 

* Khối thi đua số 5: 06 đơn vị 

1. Hợp tác xã nông nghiêp Thanh Mai; 

2. Hợp tác xã nông nghiệp Kim Bài; 

3. Hợp tác xã nông nghiệp Kim Thư; 

4. Hợp tác xã nông nghiệp Kim An; 

5. Hợp tác xã nông nghiệp Phương Trung; 

6. Hợp tác xã nông nghiệp Đỗ Động. 
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PHỤ LỤC 10 

DANH SÁCH CÁC KHỐI THI ĐUA TRỰC THUỘC XÃ ỨNG THIÊN 

 (Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2025 

của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) 

 

* Khối thi đua số 01: 04 đơn vị 

1. Ban Xây dựng Đảng; 

2. Văn phòng Đảng ủy; 

3. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; 

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

* Khối thi đua số 02: 08 đơn vị 

1. Văn phòng HĐND & UBND; 

2. Phòng Kinh tế; 

3. Phòng Văn hóa - Xã hội; 

4. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao; 

5. Ban Quản lý Đầu tư Hạ tầng - Đô thị; 

6. Trạm Y tế xã Ứng Thiên; 

7. Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND xã; 

8. Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND xã. 

* Khối thi đua số 03: 18 đơn vị 

1. Trường Mầm non Viên An; 

2. Trường Mầm non Viên Nội; 

3. Trường Mầm non Hoa Sơn; 

4. Trường Mầm non Trường Thịnh; 

5. Trường Mầm non Liên Bạt; 

6. Trường Mầm non Quảng Phú Cầu; 

7. Trường Tiểu học Viên An; 

8. Trường Tiểu học Viên Nội; 

9. Trường Tiểu học Hoa Sơn; 

10. Trường Tiểu học Trường Thịnh; 

11. Trường Tiểu học Liên Bạt; 

12. Trường Tiểu học Quảng Phú Cầu; 

13. Trường THCS Viên An; 

14. Trường THCS Viên Nội; 

15. Trường THCS Hoa Sơn; 

16. Trường THCS Trường Thịnh; 

17. Trường THCS Liên Bạt; 

18. Trường THCS Quảng Phú Cầu. 
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* Khối thi đua số 04: 08 đơn vị 

1. Công ty Cổ phần Tập đoàn Zila Việt Nam; 

2. Công ty TNHH May HNA Vina; 

3. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Quảng Phú Cầu; 

4. Hợp tác xã tổng hợp nông nghiệp Lưu Khê; 

5. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Trường Thịnh; 

6. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Miêng Hạ; 

7. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Viên Nội; 

8. Hợp tác xã nông nghiệp Phù Yên. 
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PHỤ LỤC 11 

DANH SÁCH CÁC KHỐI THI ĐUA TRỰC THUỘC XÃ VÂN ĐÌNH 

 (Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2025 

của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) 

 

* Khối thi đua số 1: 05 đơn vị 

1. Ban Xây dựng Đảng; 

2. Văn phòng Đảng ủy;  

3. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; 

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

5. Trung tâm Chính trị khu vực Ứng Hòa. 

* Khối thi đua số 2: 8 đơn vị 

1. Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND xã; 

2. Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND xã; 

3. Văn phòng HĐND và UBND; 

4. Phòng Kinh tế; 

5. Phòng Văn hóa - Xã hội; 

6. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao; 

7. Ban quản lý dự án đầu tư - hạ tầng; 

8. Trạm Y tế xã. 

* Khối thi đua số 3: 7 đơn vị 

1. Trường Mầm Non Cao Thành; 

2. Trường Mầm Non Sơn Công; 

3. Trường Mầm Non Đồng Tiến; 

4. Trường Mầm Non Tân Phương; 

5. Trường Mầm Non thị trấn Vân Đình; 

6. Trường Mầm Non Phương Tú; 

7. Trường Mầm Non Tảo Dương Văn. 

* Khối thi đua số 4: 14 đơn vị 

1. Trường Tiểu học Cao Thành; 

2. Trường Tiểu học Sơn Công; 

3. Trường Tiểu học Đồng Tiến; 

4. Trường Tiểu học Tân Phương; 

5. Trường Tiểu học thị trấn Vân Đình; 

6. Trường Tiểu học Phương Tú; 

7. Trường Tiểu học Tảo Dương Văn; 

8. Trường THCS Cao Thành; 

9. Trường THCS Sơn Công; 
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10. Trường THCS Đồng Tiến; 

11. Trường THCS Nguyễn Thượng Hiền; 

12. Trường THCS thị trấn Vân Đình; 

13. Trường THCS Phương Tú; 

14. Trường THCS Tảo Dương Văn./. 
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